TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                   Phiếu số 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
Bài 1: Viết các số sau: mười chín, mười ba, mười hai, mười tám, hai mươi ba, ba mươi tư
……………………………………………………………………………………..
Bài 2: Viết theo mẫu:
Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.                       Số 10 gồm…….chục và ……đơn vị.
Số 18 gồm….chục và ….đơn vị.                    Số 11 gồm……chục và …….đơn vị.
Số 21 gồm……chục và …….đơn vị.             Số 30 gồm……chục và …….đơn vị.
Số 44 gồm……chục và …….đơn vị.             Số 7 gồm……chục và …….đơn vị.


Bài 3: Viết các số, biết số đó gồm:
· 1 chục, 7 đơn vị:…………                               - 1 chục, 0 đơn vị:………..
· 1 chục, 5 đơn vị:…………                               - 0 chục, 4 dơn vị:………..

Bài 4: Điền số vào chỗ chấm:
· Số liền trước số 12 là:……..                             - Số liền sau số 14 là:…....
· Số liền trước số 16 là:……..                             - Số liền trước số 19 là:….
· Số liền sau số 17 là:……….                             - Số liền sau số 11 là:……   

Bài 5: Số: 
12 > ……..                                16 > ……..                              12 < …….< 16
…… < 14                                  ……. < 19                               19 >……..> 1
Bài 6: Hình vẽ bên có: 
......... điểm
…..... đoạn thẳng
……. tam giác
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                 Phiếu số 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
Bài 1: Điền số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

…………………………10………………………………………………….19......

Bài 2: Điền vào ô trống: 
	Đọc số
	Viết số
	Chục
	Đơn vị

	Mười
	
	
	

	
	
	1
	5

	
	17
	
	

	Mười bốn
	
	
	

	
	20
	
	

	
	
	1
	9


Bài 3: Số:
	Số liền trước
	Số ở giữa
	Số liền sau

	
	18
	

	13
	
	

	
	
	17

	
	19
	

	
	
	13

	14
	
	


B
A

Bài 4: Hình bên có …….. đoạn thẳng
Là các điểm:………………………………D
E
C

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                 Phiếu số 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
           Gốc của tia số là số 0.
           Số 16 gồm 1 và 6
           Số 18 có chữ số hàng đơn vị là 8.
           Số nhỏ nhất có 2 chữ số là 11.
           Số 11 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
           Số 0 là số nhỏ nhất.

Bài 2: 
a)Đặt tính rồi tính:
3 + 14       6 + 13      16 – 5       13 + 5       10 + 9       17 – 2        18 - 0        19 - 8
…….        ……..       …….        …….        ……..        …….        …….         …….
…….        ……..       …….        …….        ……..        …….        …….         …….
…….        ……..       …….        …….        ……..        …….        …….         …….

b) Số:
18 -…… = 11                10 + …… = 16 – 4                 19 - ……= 12 + 4
……+ 12= 19                17 – 1 = 18 -…….                  12 + …...= 14 +.......

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

	 17  
	1
	3
	5
	7
	2
	6

	
	16
	
	
	
	
	


	   13
	3
	2
	4
	1
	6
	5

	
	16
	
	
	
	
	


	     



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                             Phiếu số 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
I. Luyện đọc:
1. Luyện đọc từ: cổ tích, vở kịch, bông cúc, kính phục, phích nước, thuộc bài.
2. Luyện đọc câu:
- Mặt trời đã lên chênh chếch sau ngọn tre.
- Mùa hè nóng nực, bố cho bé đi tắm biển.
3. Luyện đọc đoạn:
Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long giống như một bức tranh khổng lồ vô cùng sống động. Hàng ngàn đảo lớn nhỏ như những viên ngọc bích long lanh. Khám phá Vịnh Hạ Long dễ cho chúng ta cảm giác lạc vào một thế giới cổ tích thần tiên.
II. Luyện viết: 
Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ chữ nhỏ nhé.
III. Bài tập:
Bài 1: Nối cho thành câu:
	Em thương mẹ
	
	mắt đã kém.

	Ông bà em
	
	nằm giữa Hà Nội.

	Hồ Gươm
	
	vàng óng.

	Rơm phơi khô
	
	vất vả cả ngày.


Bài 2: Điền vào chỗ chấm im hay iêm:
xâu k…….                                                     con nh……..                  
đ………. mười                                               ch……… ngưỡng
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                    Phiếu số 2
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
I. Luyện đọc:
1. Luyện đọc từ: chim chích, bạc phếch, bức tranh, hạnh phúc, xem xiếc, xanh  biếc.
2. Luyện đọc câu:
- Chú chích bông đang ríu rít trên ngọn cây.
- Quê nội có đồng lúa xanh biếc.
3. Luyện đọc đoạn:
                        Bản em trên chóp núi
                        Sớm bồng bềnh trong mây
                        Sương rơi như mưa dội
                        Trưa mới thấy mặt trời.
II. Luyện viết:
     Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ chữ nhỏ nhé.
III. Bài tập:
Bài 1: Nối cho thành câu:
	Buổi sáng, mẹ
	
	sắp bắt đầu.

	Bạn Mai rất tiếc
	
	thức dậy sau giấc ngủ dài.

	Cuộc thi chạy quanh hồ
	
	buộc tóc cho em trước khi đi học.

	Mùa xuân đến, bầy gấu
	
	vì đã làm sai một bài toán.


Bài 2: Điền vào chỗ chấm uc hay ưc:
th……….. giấc                                              b……..  bội
lọ m………….                                               c……..  áo
[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT                                    Phiếu số 3
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
KHỐI 1
(Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19)
I. Luyện đọc:
1. Luyện đọc từ: lịch sử, cái phích, sạch sẽ, bàn tiệc, thược dược, rước đèn.
2. Luyện đọc câu:
- Tiếng gà gáy giục mọi người thức dậy.
- Những bông thược dược đầu tiên đã nở rộ.
3. Luyện đọc đoạn:
Giữa vườn lá um tùm xanh tươi còn đẫm sương đêm, một bông hồng nhung rung rinh trong gió. Cánh hồng đỏ thắm, mịn màng. Nhìn thấy bông hồng, chim sơn ca sung sướng khôn tả.Nó như thấy niềm cảm hứng nên véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.
II. Luyện viết:
     Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ chữ nhỏ nhé.
III. Bài tập:
Bài 1: Nối cho thành câu:
	Mẹ 
	
	thổi xôi rất ngon.

	Bà nội
	
	dạy bé học bài.

	Ngày nghỉ
	
	bố cho bé đi công viên.


Bài 2: Điền vào chỗ chấm iêc hay ươc:
x……….. thú                                              x………  tay
bữa t………….                                           b……..  chân

    




